
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ /LIST OF DONORS
Thời gian: Quý II năm 2018/Duration: Quarter II, 2018

STT Tên nhà tài trợ/Name of 
donor

Số tiền/ Amount 
of money
 (VND)

Ngày ủng hộ
/Date Mục đích ủng hộ/Purpose of donation

1 Nhà tài trợ ẩn danh 1.000.000 5/1/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

2 Hoàng Nam Anh 100.000 5/2/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

3 Nguyễn Cẩm Tú 300.000 5/24/2018 Phiên chợ từ thiện online

4 Vũ Thu Hằng 300.000 5/25/2018 Phiên chợ từ thiện online

5 Trần Thị Thu Hà 200.000 5/25/2018 Phiên chợ từ thiện online

6 DKT International 141.040.000 5/29/2018 Dự án Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt, giai đoạn 2, năm 2018

7 Chu Bích 150.000 6/4/2018 Phiên chợ từ thiện online

8 Nguyễn  Thị Ly 350.000 6/4/2018 Phiên chợ từ thiện online

9 Lê Hải 350.000 6/7/2018 Phiên chợ từ thiện online

10 Nguyễn Hải Đăng 120.000 6/8/2018 Phiên chợ từ thiện online

11 Lý Thu Hòa 300.000 6/11/2018 Phiên chợ từ thiện online

12 Trần Thị Như Quỳnh 120.000 6/12/2018 Phiên chợ từ thiện online

13 Nguyễn Phương Thu 120.000 6/12/2018 Phiên chợ từ thiện online

14 Đoàn Minh Tú 90.000 6/15/2018 Phiên chợ từ thiện online

15 CTCP Mía đường Nghệ An 
(NASU) 200.000.000 6/15/2018 Chương trình "Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và NASU vì tương lai 2018"

16 Chị Hải Yến 1.000.000 6/15/2018 Phiên chợ từ thiện online

17 Hoàng Minh Giáp 50.000 6/15/2018 Phiên chợ từ thiện online

18 Trần Hồng Điệp 60.000 6/16/2018 Phiên chợ từ thiện online



19 Chị Thúy Phương 70.000 6/16/2018 Phiên chợ từ thiện online

20 Đặng Văn Phú 200.000 6/22/2018 Phiên chợ từ thiện online

21 Đặng Thị Phương Thảo 1.000.000 6/26/2018 Phiên chợ từ thiện online

22 Biện Ngọc Lan 50.000 6/26/2018 Phiên chợ từ thiện online

23 Lan Phùng 100.000 6/26/2018 Phiên chợ từ thiện online

24 Lã Phương Thảo 300.000 6/26/2018 Phiên chợ từ thiện online

25 Nguyễn Huyền My 600.000 6/26/2018 Phiên chợ từ thiện online

26 Trần Thị Như Trang 100.000 6/26/2018 Phiên chợ từ thiện online

27 Lương Thị Thu Hiền 300.000 6/26/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

28 Vũ Thị Sửu 100.000 6/29/2018 Phiên chợ từ thiện online

29 Hoàng Thảo Phương 150.000 6/29/2018 Phiên chợ từ thiện online

30 Thái Doãn Hạnh 200.000 6/29/2018 Phiên chợ từ thiện online

TỔNG 348.820.000

STT Tên nhà tài trợ/Name of 
donor

Hiện vật/In-kind 
donation

Ngày ủng hộ
/Date Mục đích ủng hộ/Purpose of donation

1 DKT International

1.100 dây Bao cao 
su và 1.900 vỉ 
thuốc tránh thai 
khẩn cấp

05-18 Dự án Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt, giai đoạn 2, năm 2018

2 Khách sạn Indochine Huế
04 Gift voucher 
nghỉ dưỡng tại 
Khách sạn

6/1/2018 Phiên chợ từ thiện online

3
Công ty TNHH Đầu tư 
phát triển và ứng dụng 
công nghệ quốc tế

500 kg gạo bắc 
thơm và 100 lít 
dầu lạc sen Nghệ 
An

7/25/2018 Phiên chợ từ thiện online

4 Các nhà tài trợ cá nhân 
Sách vở, quần áo, 
giày dép, đồ chơi, 
mỹ phẩm…

Từ tháng 5-
2018 Phiên chợ từ thiện online


